
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Dân tộc Lớp

Nợ môn Sức khỏe Kỷ luật

1 Doãn Thị Hoài Linh Kinh CD10A1 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 Đủ Không

2 Vũ Kim Oanh Kinh CD10A1 Pháp luật,  Tổ chức Y tế và Y đức Đủ Không

3 Ban Cao Thiên Tày CD10A1 Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm; Đủ Không

Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1

Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2

4 Hoàng Tuấn Anh Nùng CD10A2 CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình Đủ Không

Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1

5 Dương Thị Thúy Hường Kinh CD10A2 Giải phẫu- Sinh lý Đủ Không

Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm

6 Đoàn Thị Thùy Linh Kinh CD10A2 Dược lý; Đủ Không

Giáo dục thể chất 2

7 Đinh Hoài Thương Kinh CD10A2 CSSK người lớn bệnh Ngoại khoa Đủ Không

Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm

8 Ngô Quang Vĩ Kinh CD10A2 Giải phẫu- Sinh lý Đủ Không

Điều dưỡng cơ sở 1

Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1

Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2
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9 Đặng Thị Khuyên Tày CD10A3 CSSK người lớn bệnh Nội khoa NC Đủ Không

10 Phạm Mai Ly Kinh CD10A3 YHCT - PHCN Đủ Không

Vi sinh vật - Ký sinh trùng

Giáo dục thể chất 2

11 Nguyễn Ngọc Thanh Tùng Tày CD10A3 CSSK người lớn bệnh Nội khoa Đủ Không

CSNB cấp cứu - CS tích cực - CSSK tâm thần

 CSSK người lớn bệnh Nội khoa NC

Dinh dưỡng - Tiết chế

12 Vũ Thanh Tùng Kinh CD10A3 CSSK người lớn bệnh Nội khoa NC Đủ Không

13 Nguyễn Thị Lan Anh Kinh CD10A4 Thực tập cộng đồng Đủ Không

14 Hạc Hải Đại Nùng CD10A4 Giao tiếp/GDSK và THĐD Đủ Không

Giải phẫu- Sinh lý

Hoá sinh

15 Chu Minh Giang Tày CD10A4 Dinh dưỡng - Tiết chế Đủ Không

16 Lường Phương Hòa Thái CD10A4 Toán - Tin Đủ Không

Giải phẫu- Sinh lý

17 Nguyễn Ngọc Ngân Kinh CD10A4 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 Đủ Không

18 Đỗ Duy Thanh Kinh CD10A5 Giao tiếp/GDSK và THĐD Đủ Không

Chăm sóc sức khoẻ trẻ em

Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm

19 Hà Mạnh Thuật Tày CD10A5 Chăm sóc giảm đau Đủ Không

20 Trần Thị Tuấn Hải Cao Lan CD10A6 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 Đủ Không

21 Lê Hoàng Hiệp Kinh CD10A6 CSNB cấp cứu - CS tích cực - CSSK tâm thần Đủ Không



Lâm sàng Sản

Pháp luật,  Tổ chức Y tế và Y đức

22 Nguyễn Thị Nga Kinh CD10A6 Giao tiếp/GDSK và THĐD Đủ Không

Kiểm soát và phòng chống NK

SK/Nâng cao SK - SK MT - CSSK CĐ

(Danh sách này có 22 sinh viên)
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